
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Thời gian thực hiện 4 tuần: từ 17/11 đến hết ngày 12/12/2025 

 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ 17/121/11) 

Tuần 2 

(Từ 24/11- 

28/11 

Tuần 3 

( Từ 01/12- 

05/12 

Tuần 4 

( Từ 8/12- 

12/12 

Lưu 

ý 

Chủ đề 

Con vật nuôi 

trong gia đình 

(Con vật 2 

chân) 

Con vật nuôi 

trong gia đình 

(Con vật  4 

chân) 

Con vật 

sống dưới 

nước  

Con vật sống 

trong rừng 

 

Đón 

trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Cô đón trẻ, trò chuyện vui vẻ:  

+ Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.  

+ Cho trẻ chơi với đồ chơi ở các góc 

+ Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về lớp học của bé, quan 

tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số 

từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói 

quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác, nhắc trẻ một 

số kỹ năng như đi dép, cất ba lô… 

- Phối hợp PH:  

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ 

+ Trao đổi với phụ huynh quan tâm giúp trẻ biết nói tên, địa chỉ, 

tên ông bà bố mẹ…  

 

TD 

sáng 

 +Thể dục sáng: Tập các động tác: Hô hấp, tay, lưng, bụng, lườn, 

chân 

+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy 

+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau 

quay dọc thân 

+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- 

gập người về trước 

+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; 

bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng. 

+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

PTTC 

VĐCB 

Đứng co chân 

PTTC 

VĐCB 

Ném bóng về 

phía trước 

PTTC 

VĐCB 

  Bò chui 

qua cổng 

 

PTTC 

VĐCB 

Nhún bật 

tại chỗ 

 

 



3 PTNT 

 NBTN 

Con gà con 

vịt 

PTNT 

NBTN 

Con chó con 

mèo 

PTNT  

Con cá, con 

tôm 

PTNT  

Con voi, 

con khỉ 

 

4 PTTCKNXH

-TM 

Âm nhạc: 

Dạy hát con 

gà trống 

PTTCKNXH

-TM 

AN: Dạy hát 

:Gà trống mèo 

con cún con   

 

PTTCKN

XH 

-TM 

AN: Dạy 

hát cá vàng 

bơi 

PTTCKN

XH-TM 

AN:  Liên 

hoan văn 

nghệ cuối 

chủ đề 

 

5 PTNN  

 Thơ:  

Tìm ổ  

 

 

 

PTNN  

Truyện:  Thỏ 

con ăn gì 

 

 

PTNN 

Truyên:Chi

m và cá 

PTNN 

Thơ: Con 

voi 

 

6 PTTCKNXH

-TM 

TH: 

Nặn thức ăn 

cho gà vịt  

 

PTTCKNXH

-TM 

 TH: Tô màu 

con mèo 

 

PTTCKN

XH-TM 

TH: 

Xâu vòng 

các con vật 

PTTCKN

XH-TM 

TH:  Tô 

màu con 

voi 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 

+HĐMĐ: 

Quan sát :Con 

gà 

- TCVĐ:   

- Nhanh và 

khéo 

Chơi theo ý 

thích: 

Rèn kỹ năng 

chơi với các 

đồ chơi ngoài 

trời 

 

+ HĐMĐ: 

Quan sát: Cây 

sấu 

+ TC: Đoàn 

tàu 

+ Chơi theo ý 

thích 

Rèn kỹ năng 

cầm bóng cho 

trẻ 

+ HĐMĐ:  

Chơi với 

sỏi, cát, 

nước: 

+ TCVĐ: 
Ch¬i rång 

r¾n lªn mây 

+ CTD: Cho 

trÎ ch¬i ®u 
quay cÇu 
tr­ît theo ý 
thÝch 

 

+HĐMĐ: 

Quan sát: 

Cây Xoài 

+ Chơi 

VĐ:Cây 

cao cây 

thấp 

+ Chơi theo 

ý thích: đồ 

chơi ngoài 

trời  

 



3 +HĐMĐ : 

Thí nghiệm: 

Vật nổi vật 

chìm( 

STEAM) 

+ Chơi VĐ: 

Bóng tròn to 

+ Chơi theo ý 

thích: đồ chơi 

ngoài trời 

+HĐMĐ : 

Quan sát:Gà  

+Chơi VĐ: 

Đuổi bắt cô 

+Chơi theo ý 

thích: Đu 

quay, thuyền 

giồng 

+ HĐMĐ : 

Quan sát: 

Cây bưởi 

+ Chơi VĐ: 

Nu na nu 

nống 

+Chơi theo 

ý thích: đồ 

chơi ngoài 

trời  

+HĐMĐ : 

Quan 

sát:Con voi   

+ Chơi VĐ: 

Gieo hạt 

+Chơi theo 

ý thích: đồ 

chơi ngoài 

trời  

 

4  + HĐMĐ: 

QS: Bầu trời    

+ TCVĐ:  

Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

+  Chơi tự do: 

chơi theo ý 

thích 

+HĐMĐ  

Quan sát: con 

cá 

+ Chơi Vđ: 

Đuổi bắt cô 

+ Chơi theo ý 

thích: đồ chơi 

ngoài trời  

+ HĐMĐ :  

 Thí 

nghiệm  

Thổi bong 

bóng xà 

phòng ( 

STEAM) 

+Chơi VĐ: 

Bóng tròn 

to 

+Chơi theo 

ý thích : Đồ 

chơi ngoài 

trời 

 

+HĐMĐ : 

Quan sát: 

vườn rau 

của bé 

+Chơi VĐ: 

Tung bóng 

+Chơi theo 

ý thích: 

Nhặt lá 

 

5 +HĐMĐ : 

Thí nghiệm: 

Chất tan, chất 

không tan ( 

STEAM) 

+ TCVĐ: Gió 

thổi  

+ Chơi tự 

chọn đồ chơi 

sân trường 

+ HĐMĐ: 

Hoạt động tại 

góc thư viện 

cộng đồng 

+ Chơi tự 

chọn 

Rèn kỹ năng 

cất và lấy đồ 

dùng, sách 

+ HĐMĐ:  

Trò chơi 

“Chuyền 

bóng qua 

đầu qua 

chân”   

+ CVĐ: 

Gieo hạt 

CTD : chơi 

với lá cây, 

+HĐMĐ: 

Thí nghiệm 

trứng nổi 

trứng chìm 

(STEAM) 

- TCVĐ: 

Bóng tròn 

to 

- Chơi tự 

chọn 

 



 truyện đúng 

nơi quy định 

+chơi tự do 

theo ý thích 

làm nghé 

ngọ 

 

6  + 

HĐMĐ :  Tổ 

chức chăm 

sóc góc thiên 

nhiên 

Chơi Vđ: 

Gieo hạt 

- Chơi tự 

chọn 

+ HĐMĐ : 

Quan sát: 

Hiện tượng 

Gió 

Chơi VĐ: 

Bóng tròn to 

Chơi tự do: 

Cát, nước 

 

+HĐMĐ :  

Thăm quan  

Bồn hoa 

lớp 4TB2 

+Chơi Vđ: 

Bắt cua bỏ 

giỏ 

+ Chơi tự 

chọn; Lá 

cây 

+HĐMĐ :  

Tổ chức 

chăm sóc 

vườn cây 

khu vực 

của lớp 

+Chơi VĐ: 

Cáo và thỏ 

+Chơi tự 

chọn; tung 

bóng 

 

Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

góc 

3 Hoạt động: 

Trải nghiệm: 

Thăm quan 

khu đồ chơi 

Hoạt động 

Trải nghiệm: 

Thăm quan 

lớp 2A2 

Hoạt động: 

Trải 

nghiệm: 

Chăm sóc 

góc thiên 

nhiên 

Hoạt động: 

Trải 

nghiệm: 

chơi với đồ 

chơi ngài 

trời 

 

 5 Hoạt động tập 

thể: Bé yêu 

trường của bé 

cùng các bạn 

lớp 3B2 

Hoạt động tập 

thể; Tập thể 

dục cùng các 

lớptrong 

trường 

Hoạt động 

tập thể:  

Dạy trẻ kỹ 

năng bỏ rác 

đúng nơi 

quy định: 

Hoạt động 

tập thể:  

Dạy trẻ kỹ 

năng : Lấy 

và Cất ba 

lô 

 

 

Chơi 

Hoạt 

động 

góc 

1. - Hoạt động với đồ vật:   

 - Tuần 1: Xếp hình khối, xâu vòng  

  - Tuần 2: Xâu vòng, xếp hình khối 

- Tuần 3: Ghép nút, lồng hộp 

- Tuần 4: xếp hình khối, xâu hạt ghép nút 

2. Góc vận động:  

-Tuần 1: Chơi với vòng.  

Tuần 2: Chơi với bóng 

- Tuần 3: Chơi với bóng.  Vòng 

- Tuần 4: Chơi với vòng , đi theo đường zích zắc 

 



- Cô nhắc trẻ xếp các khối gỗ phải ngay ngắn ,  

3. Góc thao tác vai 

-Tuần 1: Bế em, cho em ăn, ru em… 

-Tuần 2: Chơi với các loại củ quả  

- Tuần 3: Bé đi chợ, bé bán hàng 

- Tuần 4: Bé tập làm bác sỹ 

 4. Góc sách truyện:  

- Tuần 1: Xem tranh ảnh , truyện. 

 - Tuần 2: Bé nghe cô kể chuyện 

- Tuần 3: Bé tập kể chuyện cùng cô 

- Tuần 4: Bé tập giở sách 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho  trẻ các kỹ năng: 

+  Rèn luyện cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 

và sau khi đi vệ sinh. 

+ Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi ăn; mời cô mời bạn; cách sử dụng đồ 

dùng ăn uống; Tạo thói quen, hành vi tốt trong ăn uống (không 

nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức  ăn ra bàn...). dọn đồ 

dùng sau khi ăn… 

+ Vệ sinh trước khi đi ngủ; Chuẩn bị đồ dùng để ngủ; ngủ đúng 

giờ, nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc; không nói chuyện trong giờ 

ngủ ... 

 

Hoạt 

độngch

iều  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

Dạy trẻ 

Kỹ năng 

chào hỏi 

Dạy trẻ kỹ 

năng kỹ năng 

gọi tên các 

con vật 

Dạy trẻ kỹ 

năng kỹ 

năng xúc ăn  

Dạy trẻ kỹ năng 

kỹ năng tự lập 

dọn dồ dùng đồ 

chơi 

 

3 - Trò 

chơi: 

-Trời 

nắng trời 

mưa   

Thí nghiệm: 

Bong bóng xà 

phòng 

(STEAM) 

Trò chuyện 

với trẻ các 

con vật 

Xem tranh các 

con vật 

 

4 - VĐTN: 

- Nghe 

:Gà gáy 

le té 

-TC: Ai 

nhanh 

nhất 

Bé làm quen 

với các dụng 

cụ âm nhạc 

 

Vận động 

theo nhạc: 

Gà trống 

mèo con 

cún con 

- Trò chơi: 

- Bắt cua bỏ giỏ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trả trẻ 

5 Xây ngôi 

nhà của 

bé bằng 

khối hộp 

( 

STEAM) 

 

Kể chuyện:   

Thỏ con ăn gì 

 Dạy trẻ :Tô 

màu 

con 

mèo 

Thơ: tìm ổ 

 ( Đọc thuộc 

thơ) 

 

 

 

 

6 Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé 

ngoan 

 

 

 

  

- Nhắc trẻ dọn đồ chơi, vệ sinh, chỉnh trang đầu tóc, quần 

áo để chuẩn bị ra về.  

-  Nhắc trẻ sử dụng các từ như: " chào cô" " chào các bạn"..  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của 

trẻ khi trẻ có những bất thường hoặc những tiến bộ hàng 

ngày, những nội dung phối hợp với nhà trường để giáo dục 

trẻ.  

 

 


